Lý lịch khoa học

của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&cn
 

	1. Họ và tên: Phan Đặng Thái Phương

	2. Năm sinh: 1982                                                      3. Nam/Nữ: nữ


	4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:

    Học vị:  Tiến sĩ                                                      Năm đạt học vị: 2012

	5. Chức danh nghiên cứu:

    Chức vụ: Giảng viên

	6. Địa chỉ nhà riêng: Chung cư Ngô Thời Nhiệm, P. Phước Long A, Quận 9, Tp. HCM

	7. Điện thoại: CQ: Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh ; Mobile: 01212187879
8. Fax:                                       E-mail: thaiphuong@hcmuaf.edu.vn

	9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm: 

     Tên tổ chức : Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
     Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Lê Đình Đôn                

     Điện thoại người Lãnh đạo: 028-37220295
     Địa chỉ tổ chức: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

	10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	2000-2004
	Nông học
	2004

	Thạc sỹ
	2007-2008
	Chọn tạo giống cây trồng
	2008

	Tiến sỹ
	2009-2012
	Chọn tạo giống cây trồng
	2012

	Thực tập sinh khoa học
	
	
	

	11. Quá trình công tác



	Thời gian 

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	2004-2017
	Giảng viên
	Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM
	Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

	12. Các công trình công bố chủ yếu 

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất)



	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1
	Ước tính tỉ lệ lai ngoài của lúa hoang trên đồng ruộng
	Tác giả
	Breeding Science 62: 256 – 262
	2012

	2
	Thu thập và đánh giá khả năng chịu ngập úng của một số giống lúa ở tỉnh Tiền Giang và Bến Tre
	Tác giả
	Khoa học và kỹ thuật Lâm nghiệp số 03/2015
	2015

	3
	Gene interaction at seed-awn loci in the genetic background of wild rice
	Đồng tác giả
	Genes & Genetic Systems 16: 00058
	2016

	4
	Bước đầu đánh giá năng suất và giá trị dược liệu một số giống khổ qua rừng tại Bình Phước
	Tác giả
	Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam 13-2
	2017

	5
	Đánh giá chất lượng và khả năng ức chế khuẩn của bộ dòng/giống khổ qua hoang dại thu thập ở vùng Đông Nam bộ
	Tác giả
	Tạp chí Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giống cây trồng vật nuôi 121-126
	2017

	13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp… 

 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)


	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)


	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

	
	
	
	

	15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)


	Tên đề tài/đề án, 

dự án,nhiệm vụ khác 

đã chủ trì
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	Nghiên cứu chọn tạo giống khổ qua lai F1 (Momordica charantia) cho vùng Đông Nam bộ


	2014-2017
	Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
	Đã nghiệm thu

	Chọn tạo giống khổ qua F1 năng suất và mang giá trị dược liệu từ nguồn gene khổ qua rừng hoang dại B2015-12-12
	2015-2017
	Bộ giáo dục và đào tạo
	Đang thực hiện

	Phân tích bản đồ di truyền số lượng trên một số đặc tính nông học quan trọng bằng nguồn vật liệu lai là các dòng lúa tái tổ hợp giữa giống lúa Oryza sativa IR36 và Oryza rufipogon
	2016-2019
	Quỹ khoa học và công nghệ quốc gia Nafosted
	Đang thực hiện

	Tên đề tài/đề án, 

dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	16. Giải thưởng 

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)



	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác 

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)



Tp.HCM, ngày  04  tháng  12  năm 2017
	Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm (hoặc tham gia thực hiện chính) đề tài/đề án, Dự án

(Xác nhận và đóng dấu)

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông, Bà Phan Đặng Thái Phương chủ trì  thực hiện  đề tài
	cá nhân đăng ký chủ nhiệm 

(hoặc tham gia thực hiện chính) 

đề tài/đề án, Dự án

(Họ, tên và chữ ký)

                        TS. Phan Đặng Thái Phương








� Nhà khoa học không thuộc tổ chức KH&CN nào thì không cần làm thủ tục xác nhận này.
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